
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:               /SCT-VP
V/v nhu cầu kinh phí đầu tư

các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số

giai đoạn 2022 - 2025

Khánh Hòa, ngày          tháng  6   năm  2022

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Công Thương Khánh Hòa nhận được Công văn số 1606/STTTT-

CNTTBCVT ngày 15/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị

cung cấp thông tin về nhu cầu kinh phí đầu tư các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số

giai đoạn 2022 - 2025.

Sau khi rà soát, Sở Công Thương đề xuất các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi

số theo nhu cầu thực tiễn theo Phụ lục 1 đính kèm Công văn này và Phụ lục đề

xuất các dự án, nhiệm vụ của Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận (VBĐT):

- Như trên;

- Lưu: VT, VP (Hn).

GIÁM ĐỐC

Lê Thu Hải
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PHU LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

(Đính kèm theo Công văn số:             /SCT-VP ngày         /6 /2022 của Sở Công Thương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt
Tên dự án/

nhiệm vụ

Đơn vị

chủ trì

Mục tiêu

đầu tư

Nội dung,

quy mô

đầu tư

Căn cứ đề

xuất

Thời

gian

triển

khai

Tổng

mức

đầu tư

Nguồn

vốn

Nhu cầu bố trí vốn

(dự kiến)

Đã được

phân bổ

kinh phí

năm 2022
(tính đến

ngày báo

cáo)

Nhu cầu

cấp bổ

sung

kinh phí

năm 2022

Tiến độ

triển

khai
(dự kiến

đến hết

năm 2022)
2022 2023 2024 2025

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

1.1

Xây dựng hệ

thống báo cáo Sở

Công Thương

(tình hình hoạt

động của dự án

đầu tư xây dựng

hạ tầng kỹ thuật

cụm công nghiệp,

vật liệu nổ công

nghiệp, tiền chất

thuốc nổ sử dụng

để sản xuất vật

liệu nổ công

nghiệp)

Sở

 Công

Thương

- Quản lý,

theo dõi tình

hình hoạt

động dự án

đầu tư xây

dựng hạ tầng

kỹ thuật cụm

công nghiệp.

- Quản lý,

giám sát, kiểm

tra việc sử

dụng vật liệu

nổ công

nghiệp đối với

các doanh

nghiệp hoạt

động vật liệu

nổ công

nghiệp, tiền

chất thuốc nổ

sử dụng để sản

xuất vật liệu

nổ công

nghiệp

Phần mềm

trên web

Sở

Công

Thương

Thông tư

13/2018/TT-

BCT ngày

15/6/2022 của

Bộ trưởng Bộ

Công thương;

Nghị định số

68/2017/NĐ-

CP ngày

25/5/2017 của

Chính phủ;

Thông tư số

28/2020/TT-

BCT ngày

16/11/2020

của Bộ trưởng

Bộ Công

Thương

2023 350
Ngân

sách cấp
350
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Stt
Tên dự án/

nhiệm vụ

Đơn vị

chủ trì

Mục tiêu

đầu tư

Nội dung,

quy mô

đầu tư

Căn cứ đề

xuất

Thời

gian

triển

khai

Tổng

mức

đầu tư

Nguồn

vốn

Nhu cầu bố trí vốn

(dự kiến)

Đã được

phân bổ

kinh phí

năm 2022
(tính đến

ngày báo

cáo)

Nhu cầu

cấp bổ

sung

kinh phí

năm 2022

Tiến độ

triển

khai
(dự kiến

đến hết

năm 2022)
2022 2023 2024 2025

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1.2

Bổ sung chức

năng quản lý dữ

liệu Hồ sơ tự

công bố sản phẩm

thực phẩm, hồ sơ

công bố hợp quy

sản phẩm dệt may

Sở

Công

Thương

Tra cứu thông

tin về tự công

bố sản phẩm

của các cơ sở

sản xuất, kinh

doanh thực

phẩm ngành

công thương

và hồ sơ công

bố hợp quy

sản phẩm dệt

may của

doanh nghiệp

dệt may

Tích hợp

trên web

Sở Công

Thương

Nghị định số

15/2018/NĐ-

CP ngày

02/02/2018

của Chính

phủ; Thông tư

số

21/2017/TT-

BCT ngày

23/10/2017

của Bộ trưởng

Bộ Công

Thương

2023 30
Ngân

sách cấp
30

1.3

Hội thảo chia sẻ

kinh nghiệm

chuyển đổi số

trong lĩnh vực sản

xuất công nghiệp

Sở

Công

Thương

Chia sẻ kinh

nghiệm

chuyển đổi

trong lĩnh vực

công nghiệp

Chia sẻ

 kinh nghiệm

chuyển đổi

số trong lĩnh

vực sản xuất

công nghiệp

cho các

doanh nghiệp

công nghiệp

ngành công

thương trên

địa bàn tỉnh

Kế hoạch

chuyển đổi số
2024 60

Ngân

sách cấp
60

1.4

Xây dựng phần

mềm quản lý dữ

liệu doanh nghiệp

ngành công

thương (lĩnh vực

ATTP, hóa chất,

Sở

Công

Thương

Xây dựng dữ

liệu doanh

nghiệp ngành

công thương

phục vụ công

tác quản lý

nhà nước

Xây dựng

phần mềm dữ

liệu doanh

nghiệp ngành

công thương

Từ thực

 tiễn quản

lý ngành

2023 485
Ngân

sách cấp
485
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Stt
Tên dự án/

nhiệm vụ

Đơn vị

chủ trì

Mục tiêu

đầu tư

Nội dung,

quy mô

đầu tư

Căn cứ đề

xuất

Thời

gian

triển

khai

Tổng

mức

đầu tư

Nguồn

vốn

Nhu cầu bố trí vốn

(dự kiến)

Đã được

phân bổ

kinh phí

năm 2022
(tính đến

ngày báo

cáo)

Nhu cầu

cấp bổ

sung

kinh phí

năm 2022

Tiến độ

triển

khai
(dự kiến

đến hết

năm 2022)
2022 2023 2024 2025

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

thuốc lá, rượu, vật

liệu nổ công

nghiệp, trạm chiết

nạp LPG, cụm

công nghiệp)

Xây dựng hệ

thống quản lý

xăng dầu trực

tuyến tỉnh Khánh

Hòa

Nhằm giúp cơ

quan quản lý

nhà nước kịp

thời nắm bắt

các thông tin

liên quan đến

hệ thống kinh

doanh xăng

dầu trên địa

bàn tỉnh. Hệ

thống quản lý

kinh doanh

xăng dầu trên

địa bàn tỉnh có

các nội dung

quản lý tương

tác 2 chiều từ

đơn vị quản lý

nhà nước với

đơn vị kinh

doanh trên địa

bàn, cung cấp

thông tin số

liệu cho người

dân; phản ánh

và tiếp nhận

Xây dựng hệ

thống dữ liệu

về các điểm

kinh doanh

xăng dầu;

Thiết kế giao

diện, gồm:

Xây dựng

bản đồ từ hệ

thống dữ

liệu; Xây

dựng các

modul: Bản

đồ số địa

điểm kinh

doanh, Báo

cáo nằm trên

web form,

Giá xăng

dầu, văn bản

chỉ đạo;

Thống kê;

Xây dựng

chức năng

tìm kiếm và

chỉ đường;

Tiếp nhận

phản ảnh của

nhân dân đối

Quyết định số

749/QĐ-TTg

của Thủ tướng

Chính phủ về

phê duyệt

“chương trình

chuyển đổi số

quốc gia đến

năm 2025,

định hướng

đến năm

2030”; Quyết

định số

909/QĐ-

UBND ngày

04/4/2022 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa về

việc Ban hành

Kế hoạch

chuyển đổi số

tỉnh Khánh

Hòa giai đoạn

2021 - 2025,

định hướng

đến năm 2030

2023 500

Ngân

sách cấp

tỉnh (vốn

sự

nghiệp)

500
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Stt
Tên dự án/

nhiệm vụ

Đơn vị

chủ trì

Mục tiêu

đầu tư

Nội dung,

quy mô

đầu tư

Căn cứ đề

xuất

Thời

gian

triển

khai

Tổng

mức

đầu tư

Nguồn

vốn

Nhu cầu bố trí vốn

(dự kiến)

Đã được

phân bổ

kinh phí

năm 2022
(tính đến

ngày báo

cáo)

Nhu cầu

cấp bổ

sung

kinh phí

năm 2022

Tiến độ

triển

khai
(dự kiến

đến hết

năm 2022)
2022 2023 2024 2025

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

phản ánh các

trường hợp sai

phạm

với các đơn

vị bán xăng

dầu

Xây dựng hệ

thống quản lý chợ

trực tuyến tỉnh

Khánh Hòa

Nhằm giúp cơ

quan quản lý

nhà nước kịp

thời nắm bắt

các thông tin

liên quan đến

hệ thống chợ

trên địa bàn

tỉnh. Hệ thống

quản lý chợ

trên địa bàn

tỉnh có các nội

dung quản lý

tương tác 2

chiều từ đơn

vị quản lý nhà

nước với đơn

vị quản lý chợ

trên địa bàn,

cung cấp

thông tin cho

người dân;

phản ánh và

tiếp nhận phản

ánh các trường

hợp sai phạm

Xây dựng hệ

thống dữ liệu

các chợ;

Thiết kế giao

diện, gồm:

Xây dựng

bản đồ từ hệ

thống dữ

liệu; Xây

dựng các

modul: Bản

đồ số các

chợ, Báo cáo

nằm trên web

form, văn

bản chỉ đạo;

Thống kê;

Xây dựng

chức năng

tìm kiếm và

chỉ đường;

Tiếp nhận

phản ảnh của

nhân dân

Quyết định số

749/QĐ-TTg

của Thủ tướng

Chính phủ về

phê duyệt

“chương trình

chuyển đổi số

quốc gia đến

năm 2025,

định hướng

đến năm

2030”; Quyết

định số

909/QĐ-

UBND ngày

04/4/2022 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa về

việc Ban hành

Kế hoạch

chuyển đổi số

tỉnh Khánh

Hòa giai đoạn

2021 - 2025,

định hướng

đến năm 2030

2024 500

Ngân

sách cấp

tỉnh (vốn

sự

nghiệp) 500

II NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ
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Stt
Tên dự án/

nhiệm vụ

Đơn vị

chủ trì

Mục tiêu

đầu tư

Nội dung,

quy mô

đầu tư

Căn cứ đề

xuất

Thời

gian

triển

khai

Tổng

mức

đầu tư

Nguồn

vốn

Nhu cầu bố trí vốn

(dự kiến)

Đã được

phân bổ

kinh phí

năm 2022
(tính đến

ngày báo

cáo)

Nhu cầu

cấp bổ

sung

kinh phí

năm 2022

Tiến độ

triển

khai
(dự kiến

đến hết

năm 2022)
2022 2023 2024 2025

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1.1

Lập hồ sơ đề xuất

cấp độ an toàn

thông tin Hệ

thống thông tin

Sở Công Thương

Sở

Công

Thương

Nhằm đáp ứng

yêu cầu, đề

nghị của Sở

Thông tin và

Truyền thông

tại Công văn

số 1591/STTTT-

CNTTBCVT

ngày 14/6/2022

Hệ thống

mạng

LAN

Sở Công

Thương

Kế hoạch số

3717/KH-

UBND ngày

26/04/2022

của UBND

tỉnh, phần III

(Nhiệm vụ),

nội dung (6),

mục (c)

2022 100
Ngân

sách cấp
100 0 100

Hoàn

thành Hồ

sơ đề xuất

cấp độ vào

cuối năm

2022 để Sở

Thông tin

và Truyền

thông thẩm

định lần 3

Tổng cộng (làm tròn) 2.025 100 1.365 560 100
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